	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:             /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 05/11/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 6):

Hồi 4 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm về phía Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông .

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm về phía Nam và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 08/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 09/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h/04/11 – 19h/05/11): Khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, phổ biến 10-30mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Trà Khúc (Quảng Ngãi) 32mm; Quy Nhơn (Bình Định) 34mm; Phú Lâm (Phú Yên) 43mm, Cà Mau 48mm.
- Mưa đêm (Từ 19h/05/11-07h/05/11): Toàn quốc có mưa nhỏ hoặc không mưa, p.biến 5-15mm, một số trạm mưa lớn hơn: Phan Thiết (Bình Thuận) 65mm; Nhà Bè (TP. HCM): 70mm; Sông Ray (Đồng Nai): 54mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/03/11-19h/05/11): Các tỉnh khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 60-90mm. Một số trạm mưa lớn hơn như: Kim Long (Thừa Thiên Huế) 102mm; Sơn Hòa (Phú Yên) 136mm; Củng sơn (Phú Yên) 137mm; Phú Lâm (Phú Yên) 165mm; Tuy Hòa (Phú Yên) 170mm; Hòa Thịnh (Phú Yên): 175 mm.
        3. Tình hình thủy văn: Các sông miền Trung và Tây Nguyên hiện đang ở mức dưới BĐ1.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện: 
Các hồ khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có 6 hồ xả điều tiết qua tràn (lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s)): Đăk Srông 3A: 390/470; Đăk Srông 3B: 340/440; Đrayhlinh 2: 30/254; Sông Ba Hạ: 100/527; Sông Bung 6: 79/279; Sông giang 2: 9/18.
2. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 55%-85%, hiện còn 53 hồ chứa bị hư hỏng và 20 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

- Khu vực Nam Trung Bộ còn ở mức thấp, dung tích bình quân đạt từ 55%-75%, Có 2 hồ đang xả:  Định Bình xả 60 (m3/s) qua phát điện, Thuận Ninh xả 10 m3/s (Bình Định), hiện còn 24 hồ chứa bị hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80%-90%, có 5 hồ đang xả:  Đắk Uy xả 15 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ 85 m3/s, Ia MLá 14 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 40m3/s, Krông Buk Hạ xả 21m3/s (Đắk Lắk), hiện còn 41 hồ chứa bị hư hỏng và 18 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ban chỉ huy Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: (đến 6h00 ngày 06/11) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 người biết diễn biến, hướng di chuyển của Bão, trong đó:
     - Hoạt động trong khu vực giữa biển Đông: 160 tàu/3.277 người (Quảng Nam 11, Quảng Ngãi 125, Bình Định 25),
     - Hoạt động ven bờ, các vùng biển khác và neo tại bến: 47.170 tàu/239.786 người.
    - 1000.764 lồng bè nuôi trồng thủy sản/11.216 người.
    - Hiện còn 09 tàu/101 của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây trường Sa, chưa liên lạc được.

 - Hiện có 04 tàu /37 người (Bình Định 01 tàu, Quảng Ngãi 03 tàu) hoạt động ở khu vực giữa biển đông tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng liên hệ với phía Philippin xin được vào tránh trú.
- Ngày 05/11, có 15 tàu hoạt động ở vùng nguy hiểm đề nghị được can thiệp ngoại giao để trú, tránh bão ở vùng biển Philippin, trong đó: Bình định 12 tàu, Quảng Nam 3 tàu. Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippin tạo điệu kiện, hỗ trợ.
   *) Đã tìm thấy thi thể thuyền viên tàu thành công 999 mất tích khu vực biển Hà Tĩnh: Sáng ngày 05/11 người dân và chính quyền xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình phát hiện thi thể anh Nguyễn Thanh Định dạt vào bờ biển, người nhà đã đến xác nhận và đưa nạn nhân về quê an táng.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 17/CĐ-TW ngày 05/11/2019 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành, địa phương về việc ứng phó với ATNĐ, bão trên biển Đông;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cử đoàn công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan vào tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đánh giá thiệt hại và nhu cầu khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.
- Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippin tại Việt Nam và Đại sứ quán Philippin tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thông báo và kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thường xuyên cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông đến nhân dân và các cơ quan liên quan biết chủ động phòng, tránh, ứng phó;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương thông tin, truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão trên biển Đông.
- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến và đôn đốc các địa phương triển khai ứng phó với ATNĐ, bão.

2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thực hiện các nội dung trong Công điện số 17/CĐ-TW ngày 05/11/2019 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão triển khai các biện pháp ứng phó. Tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh bão.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển: Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã có báo cáo, công điện chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão.


IV. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, để chủ động phòng tránh.

- Tiếp tục liên lạc với 09 tàu/101 của Quảng Ngãi đang neo dù tại phía Tây trường Sa, chưa liên lạc được.

- Bộ Ngoại giao tiếp tục có công hàm đề nghị Đại sứ quán Philippin tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Bộ Công Thương, EVN;
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Bộ Tư lệnh bộ đôi BP;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:                             		Hoàng Hiệp





Trực ban 1:                                   		Nguyễn Viết Hiến
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